Đề 1. ĐỌC HIỂU (4,0 ĐIỂM)
	Đọc văn bản sau 
	NHỮNG HẠT BỎNG NGÔ
                                                                                 (Phong Thu)
(Lược trích: Nhà tôi ở giữa một con phố hàng quán đông chật vỉa hè. Bên cổng một nhà số chẵn có một bà cụ ngồi bán bỏng ngô.)
Thấy hay hay, tôi bước tới ngó xem thì... trời ơi! "Bỏng! Bỏng ngô!". Cùng lúc có đứa đứng ở đàng sau tôi reo lên như đang xem đá bóng: "Bỏng ngô! Chúng mày ơi!". Thấy vậy, bà cụ cười:
- Mua đi! Mua mở hàng cho bà đi nào!
Chẳng đứa nào có tiền hết cả. Có đứa cười trừ. Có đứa nghệt mặt ra. Tôi cũng lúng túng, thú thật:
- Cháu không có tiền ạ!
Tưởng bà cụ sẽ hất tay: "Thế thì đi chỗ khác!" như mọi người lớn vẫn hay nói với chúng tôi thế, thì bà cụ lại cười cười:
- Vậy thì bà đãi các cô các cậu mỗi cháu vài hạt. Lúc nào có tiền thì ra đây bà bán cho!
Tôi là đứa nhận nắm hạt bỏng sau cùng. Bà vừa đưa cho tôi, vừa khen:
- Anh này lớn, biết nhường các em nhỉ!
Tôi vừa sung sướng vừa nóng cả mặt. Bà cụ yêu con trẻ quá. Đứa nào là cháu của bà ở nhà, chắc tha hồ mà ăn bỏng, tha hồ mà sướng. Tôi cảm ơn, nói lời xin bà cụ và tự nhiên thấy lòng rưng rưng buồn. Tôi không có bà. Vì bà tôi mất đã lâu.
Là người cùng phố, nhưng mãi hôm ấy tôi mới được biết. Biết bà với cái tên chúng tôi gọi y như thấy bà khi ấy: "Bà bỏng ngô".
Bà bán rất rẻ, lần nào, sau khi đong đầy cái bát bằng gỗ dùng để đong bỏng, đổ vào túi hay mũ cho chúng tôi, bà cũng nhón thêm cho vài hạt. Ấy thế mà có người lớn, lúc mua, bà đã thêm cho rồi, mà vẫn còn cố thọc tay vào bọc đòi thêm vài hạt nữa. Tham quá!
Bà cụ bán bỏng mà bọn trẻ chúng tôi rất thích như tôi đã kể, còn có một sự thân thiết nữa chỉ chúng tôi mới cảm thấy. Bà hiền lành và luôn luôn khuyên chúng tôi những điều giá như ở nhà thì đã bị mắng. Ví dụ như lúc bọn trẻ nói tục, cãi nhau, có đứa đánh nhau, thì bà lại can:
- Đừng thế các cháu ơi! Bà xin. Bà cho mấy hạt mà nhai này!...
Có đứa trèo cây, bẻ cành, bà cũng gọi xuống nhắc nhở và dúm cho vài hạt. Nhiều hôm đi học về, không có việc gì, không biết chơi gì, tôi lại tha thẩn ra cái cổng có bà ngồi mà nhìn phố xá. Bà đã quen, nên thỉnh thoảng bà lại gọi cho tôi một nắm. Tôi đã đủ trí khôn để nói:
- Thế này thì bà hết vốn mất!
Bà cười:
- Hết làm sao được. Hết bà lại mua...
Ngừng một thoáng, bà tiếp:
- Có thứ không thể mua được cháu ạ...
Bà nói với bà hay nói cho tôi, lúc đó tôi chưa hiểu. Nhưng rồi bỗng một ngày...
Bà bỏng ngô không ra cổng ngồi...
Hôm sau, hôm sau nữa, vẫn vắng bà...
Tôi dè dặt hỏi thăm mới biết là bà cụ đã về trong quê ở với con cháu. Căn hộ đã để lại cho gia đình khác. Tôi ngẩn ngơ cả người, thờ thẫn mãi.
Từ buổi ấy, phố nhà tôi vẫn đông, lại có thêm hàng quán mới, nhưng sao tôi chẳng thấy vui hơn. Sung sướng quá cho cậu nào đang được ở với bà, có bà... Ấy là tình thương. Tình thương là thứ không thể mua được.
                                                                      (Trích trong tập “Cây bàng không rụng lá”, 
                                                                                                           NXB Kim Đồng, 2015)
Thực hiện các yêu cầu bên dưới:	
Câu 1 (0,5 điểm): Chỉ ra nhân vật chính trong văn bản trên. 
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định lời nói của nhân vật trong câu văn sau: 
Cùng lúc có đứa đứng ở đàng sau tôi reo lên như đang xem đá bóng: "Bỏng ngô! Chúng mày ơi!".
Câu 3 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của ngôi kể trong văn bản.
Câu 4 (1,0 điểm): Chỉ ra đặc điểm của nhân vật tôi qua chi tiết “Từ buổi ấy, phố nhà tôi vẫn đông, lại có thêm hàng quán mới, nhưng sao tôi chẳng thấy vui hơn. Sung sướng quá cho cậu nào đang được ở với bà, có bà...”.
Câu 5 (1,0 điểm): Từ văn bản rút ra một thông điệp ý nghĩa nhất với em và lí giải vì sao.
II. ĐỌC VIẾT (6,0 ĐIỂM)
	Câu 1 (2,0 điểm): 
		Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tấm lòng nhân hậu của nhân vật bà bán bỏng trong văn bản ở phần Đọc - hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm): 
	Hiện nay, nhân dân Cuba, nhất là trẻ em, người cao tuổi đang phải đối mặt với những khó khăn chồng chất do tác động kéo dài của dịch bệnh Covid 19, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận. Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động Lời kêu gọi vận động, ủng hộ nhân dân Cuba. Nhiều địa phương, tổ chức, trường học trên cả nước đã triển khai chương trình này và nhận được sự ủng hộ đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
	Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về sự sẻ chia trong cuộc sống và đề xuất cách để nhân rộng, phát huy những việc làm nhân văn, cao đẹp đó.

----------------- HẾT -----------------
	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Nhân vật chính: bà bán bỏng ngô (bà bỏng ngô/người bà)
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như Đáp án: 0,5 điểm
Trả lời không đúng như Đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Lời nói của nhân vật (đứa đứng đằng sau): "Bỏng ngô! Chúng mày ơi!".
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như Đáp án: 0,5 điểm
Trả lời được 1 trong 2 câu: 0,25 điểm
Trả lời không đúng như Đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	
	3
	- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
- Tác dụng:
+ Giúp câu chuyện được kể lại vừa khách quan vừa chân thực, tăng độ tin cậy.
+ Người kể chuyện dễ dàng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình: sung sướng khi được bà bán bỏng ngô khen, buồn khi bà về quê, suy ngẫm sâu sắc về tình thương.
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như Đáp án: 1,0 điểm
Nêu được tương đối các ý: 0,5 điểm
Nêu không đúng như đáp án: 0,0 điểm
	0,25

0,25
0,5





	
	4
	- Chi tiết giản dị, miêu tả nỗi buồn, suy nghĩa của nhân vật tôi khi bà bán bỏng về quê.
- Qua đó tác giả thể hiện đặc điểm của nhân vật “tôi”: 
+ Nhớ thương, yêu quý bà bán bỏng;
+ Thầm ghen tị với những ai có bà, được sống với bà; 
+ Khao khát được sống trong tình yêu thương của bà.
HS có thể diễn đạt nội dung tương đương với các ý trong đáp án vẫn cho điểm tối đa. 
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như Đáp án: 1,0 điểm
Nêu được mỗi ý được 02,5 điểm.
Chỉ nêu “nhớ thương, yêu quý, ghen tị, khao khát”: 0,25 điểm
	1,0

	
	5
	- HS nêu được thông điệp ý nghĩa nhất. Ví dụ: 
+ Cần có tình yêu thương, sẻ chia.
+ Tình yêu thương là thứ không thể mua được.
+ …
- Lí giải: HS đưa ra được những lí lẽ hợp lí, thuyết phục để làm rõ ý nghĩa của thông điệp về nhận thức, thái độ, hành động.
Hướng dẫn chấm:
Nêu được thông điệp ý nghĩa nhất và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm
Nêu được thông điệp ý nghĩa nhất và lí giải tương đối hợp lí, thuyết phục: 0,75 điểm
Nêu được thông điệp ý nghĩa nhất và lí giải được 1 ý hợp lí, thuyết phục: 0,5 điểm
Nêu được thông điệp tương đối phù hợp: 0,25 điểm
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp nhân hậu của nhân vật bà bán bỏng trong văn bản ở phần Đọc - hiểu.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, bố cục của đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: phân tích tấm lòng nhân hậu của nhân vật bà bán bỏng trong văn bản “Những hạt bỏng ngô” của Phong Thu.
	0,25

	
	
	c. Viết được đoạn văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách để làm rõ vẻ đẹp nhân hậu của nhân vật bà bán bỏng ngô, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể triển khai theo hướng:
- Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và vấn đề nghị luận.
- Thân đoạn: phân tích làm rõ tấm lòng nhân hậu của bà bán bỏng: yêu quý trẻ con:
 + Bà không đuổi mà cho bọn trẻ bỏng ngô khi chúng thích nhưng không có tiền mua.
+ Bà bán bỏng ngô để mưa sinh những không tính toán lãi lời. Bà bán rất rẻ và còn cho thêm.
+ Trước những trò nghịch ngợm của con trẻ, bà không mắng mà nhẹ nhàng khuyên bảo và còn cho chúng bỏng ngô.
+ Bà thân thiết với bọn trẻ, nhất là với “tôi”. Thỉnh thoảng cho “tôi” ngô mà không sợ hết vốn.
+ Những hạt bỏng ngô cùng tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương của bà đã cho “tôi” hiểu rằng tình thương là thứ không thể mua được.
-> Qua nhân vật bà bán bỏng ngô tác giả ca ngợi những tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương con người; gửi gắm thông điệp: con người cần sống với nhau bằng tình yêu thương vì đó là thứ không thể mua được.
- Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề nghị luận (nghệ thuật khắc họa, đặc điểm, ý nghĩa của nhân vật với tác phẩm/ bạn đọc).
Hướng dẫn chấm:
Phân tích được nhân vật tương đương như đáp án: 1,0 điểm
Phân tích được nhân vật gần tương đương như đáp án: 0,75 điểm
Phân tích được một nửa đặc điểm nhân vật: 0,5 điểm
Trình bày sơ sài, thiếu thuyết phục: 0,25 điểm
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
Hướng dẫn chấm:
Bài làm có nhiều lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp: 0 điểm
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu sâu sắc vấn đề nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng hoặc có cách diễn đạt mới mẻ: 0,25 điểm
	0,25

	
	2

	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết: sự sẻ chia trong cuộc sống.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: sự sẻ chia và cách nhân rộng, phát huy việc làm nhân văn, cao đẹp đó.
 Hướng dẫn chấm:
Thí sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm
Thí sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
 Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
(1) Giải thích vấn đề nghị luận:
- Sự sẻ chia là cùng san sẻ, chia bớt khó khăn, niềm vui, nỗi buồn, hoặc những giá trị vật chất, tinh thần với người khác.
(2) Bàn luận:
- Biểu hiện:
+ Giúp đỡ người già, trẻ nhỏ
+ Giúp đỡ người khó khăn, thiếu thốn về tiền bạc, lương thực, quần áo.
+ Lắng nghe, an ủi, động viên khi ai đó gặp khó khăn, buồn bã, thất vọng.
+ Giúp đỡ nhau trong học tập, công việc.
+ … 
- Quan điểm: Đây là hành động nhân văn, cao đẹp, nhiều ý nghĩa, cần được lan tỏa, nhân rộng.
- Lí do: 
+ Vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, chia sẻ.
+ Mỗi người không sống độc lập, tách biệt mà được đặt vào những mối quan hệ nhất định nên cùng sống trong cộng đồng cần có sự chia sẻ với nhau.
+ Đó là truyền thống thống, đạo lí của dân tộc.
- Ý nghĩa:
+ Giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vượt lên nghịch cảnh, sống tốt hơn.
+ Mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mình, mọi người.
+ Gắn kết mọi người, tạo nên sức mạnh cộng đồng, một xã hội giàu tình thân ái, phát triển;
+ Là cơ sở để hình thành những phẩm chất tốt đẹp khác như bao dung, vị tha, dũng cảm, hi sinh,… từ đó hoàn thiện nhân cách.
+ Được mọi người yêu quý…
+ Cuộc sống ý nghĩa hơn.
+ Khi sự sẻ chia vượt biên giới, sắc tộc, màu da sẽ gắn kết các quốc gia dân tộc tạo nên tình hữu nghị bền chặt, thế giới hòa bình, phát triển.
+ …
(HS lấy dẫn chứng về sự chia sẻ với đồng bào ta trong bão lũ, dịch Covid19; chia sẻ với nhân dân Cu ba,…)
- Mở rộng - Thực tế vấn đề:
+ Thực tế vẫn còn nhiều người thờ ơ trước nỗi đau, khó khăn của người khác, không quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia.
+ Họ cho rằng đó là việc của người khác, không cần phải quan tâm. Đây là suy nghĩ sai lầm, thể hiện sự vô tâm, vô cảm.
-> Đáng bị lên án, phê phán.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng, bằng chứng phù hợp, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,25 điểm
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,75– 1,0 điểm
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,25 – 0,5 điểm
	

1,25

	
	
	(3) Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
a, Cá nhân mỗi người: 
- Nhận thức được ý nghĩa to lớn, sự cần thiết của sự sẻ chia trong cuộc sống.
- Giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn cả về cật chất lẫn tinh thần:
+ Biết quan tâm, lắng nghe và đồng cảm, thấu hiểu với hoàn cảnh của người khác. Sự sẻ chia không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần: một lời hỏi thăm, động viên, một cái ôm, hay sự lắng nghe cũng có thể giúp người khác vơi bớt nỗi buồn.
+ Quyên góp cho người nghèo, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai, tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn.
-  Chia sẻ tri thức, kinh nghiệm: Truyền đạt kiến thức cho bạn bè, chỉ bảo cho người mới học, chia sẻ kinh nghiệm sống để cùng nhau tiến bộ.
-  Sống bao dung, nhân ái: Tha thứ lỗi lầm, giúp người khác đứng dậy sau sai lầm cũng là một cách sẻ chia.
- Lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng: Tuyên truyền, khích lệ mọi người cùng chung tay, nhân rộng những hành động đẹp.
b, Gia đình, nhà trường, xã hội
- Gia đình, nhà trường: tăng cường giáo dục đạo đức, dạy học sinh biết yêu thương, chia sẻ không chỉ bằng lời, bằng những bài học lí thuyết khô khan mà thông qua các hoạt động, các trải nghiệm thực tế…
- Xã hội: tích cực tuyên truyền, lan tỏa những hành động sẻ chia của các cá nhân, tổ chức; vinh danh những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có những hoạt động thiện nguyện có sức ảnh hưởng lớn.
- …
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể đề xuất một hoặc nhiều giải pháp, trình bày theo nhiều hướng, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
- Giải pháp khả thi, được trình bày thuyết phục: 1,25 điểm
- Giải pháp tương đối khả thi, được trình bày thuyết phục: 0,75– 1,0 điểm
- Giải pháp tương đối khả thi, được trình bày tương đối thuyết phục: 0,25 – 0,5 điểm
	1,25

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm:
Bài làm có nhiều lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp: 0 điểm
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
- Thí sinh thể hiện sự am hiểu về vấn đề nghị luận, có ý tưởng riêng hoặc có cách diễn đạt mới mẻ: 0,5 điểm
- Thí sinh thể hiện ý tưởng hoặc có cách diễn đạt tương đối mới mẻ: 0,25 điểm
	0,5

	Tổng điểm
	10,0




I. ĐỌC - HIỂU(4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
MƯA ĐỎ
(Tóm tắt bối cảnh: Mùa hè năm 1972 đỏ lửa, các chiến sĩ giằng co từng tấc đất với địch ở Thành cổ Quảng Trị. 81 ngày đêm chiến đấu nơi đây đã viết nên một thiên anh hùng ca bất hủ về lòng yêu nước, sự hi sinh của những người lính quân đội anh hùng. Đoạn trích dưới đây viết về những ngày chiến đấu đầu tiên của tiểu đội.)
Dòng sông về đêm vẫn sáng rực như ban ngày. Ánh hỏa châu(1) thả vào dòng nước làm nó đỏ bầm như dòng nham thạch từ ngọn núi lửa nào đó phun ra từ trời. Pháo vẫn bắn dai dẳng như những tiếng ho khan đặc đờm của một con quái thú ẩn trong bóng tối. 
Dứt pháo, lập tức có nhiều võng cáng, nhiều bóng đen chống gậy, chống nạng, băng bó trắng toát từ mọi góc tối lao ra gợi lên một đoàn âm binh hiện lên từ địa ngục.
Bác sĩ Lê cũng từ đâu đi đến, áo lót, quần dài, chẳng có tí áo choàng, áo khoác nào cho ra dáng một ông thầy thuốc. Cái giọng câng(2) không có vẻ gì là bác sĩ cả, cứ nặng trình trịch như một người phu mộ, thỉnh thoảng lại còn gắt nhặng lên:
- Tôi nhắc lại lần nữa, thương binh nặng mới được xuống thuyền, thương binh nhẹ tự ôm phao bơi qua[...]
Đến lượt Cường dìu người thương binh băng đùi đi đến. Như thói quen nghề nghiệp nhìn đâu cũng thấy lúc nhúc vi trùng, bác sĩ Lê quát luôn:
- Ê, dừng lại! Bị vào đâu?
- Vào đùi ạ.
- Phân mềm hay xương?
- Dạ, cả hai.
- Sao không nói cả ba luôn? Xem nào! Anh cúi xuống vết thương nắn nắn, bẻ bẻ rồi nhìn lên:
- Tôi bó nó cả xương ra rồi! Thế các cậu không biết ấn nó vào rồi ga rô(3) lại cho đàng hoàng à? Xương người chứ có phải xương gà đâu. Xuống!
- Em… em tự bơi được. - Cậu thương binh nhăn nhó.
- Nhiều lời, lên thuyền! Nhanh không pháo nó lại bắn bỏ mẹ bây giờ! Rồi đột ngột anh quay qua Cương:
- Này! Hà Nội phải không?
- Sao bác sĩ biết?
- Ngửi mùi là biết. Toàn mùi trèo me trèo sấu, mốc xì. Tớ cũng Hàng Thánh phố cổ đây, làm sao thì làm, đừng để xấu mặt thủ đô nhé, thằng em! Đưa cậu ấy xuống đi!
Các thương binh được khênh, dìu lên những con thuyền đã đậu sẵn. Có thương binh nặng nhọc đưa lên được rồi nhưng mất thăng bằng ngã tòm xuống nước, lại phải vớt lên. Lại có thương binh đang nằm thoi thóp trên võng cáng với vầng băng quấn kín đầu, lên được thuyền rồi lại tỉnh như sáo, tự chuyển người tìm một chỗ ngồi chắc chắn nhất, cũng may mà đôi mắt cú vọ(4) của người bác sĩ không nhìn thấy.
                         (Chu Lai, Mưa đỏ, NXB Quân đội nhân dân, 2025, tr102 - 103)
          * Chú thích: Chu Lai Tên thật là Chu Văn Lai, là một nhà văn, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông sinh tại Nghệ An, quê gốc ở Hưng Yên và là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Chu Lai từng là lính của binh chủng đặc công, đã tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt, trong đó có mặt trận Quảng Trị năm 1972. Văn của Chu Lai thường mang đậm chất hiện thực, trần trụi, gai góc nhưng cũng đầy tính nhân văn, tập trung khắc họa hình ảnh người lính trong và sau cuộc chiến. 
           Mưa đỏ là tiểu thuyết của Chu Lai, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành lần đầu năm 2014. Tác phẩm lấy bối cảnh là cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 – một trong những trận đánh khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. 
 (1) Hỏa châu: Loại pháo sáng, khi bắn lên trời sẽ bung dù và cháy sáng rực một vùng rộng lớn, thường được dùng trong quân sự để chiếu sáng chiến trường ban đêm hoặc ra tín hiệu. 
(2) Câng: (Từ địa phương, khẩu ngữ) Có thái độ tỏ ra hơn người, ngạo mạn, bất cần
(3) Ga rô: Phiên âm từ "garrot" (tiếng Pháp), là một kỹ thuật trong sơ cứu, dùng dây hoặc băng vải siết chặt phía trên vết thương ở tay, chân để cầm máu tạm thời. 
(4) Mắt cú vọ: Cách ví von đôi mắt tinh anh, sắc sảo, nhìn thấu mọi việc, giống như mắt của con cú, con vọ chuyên săn mồi ban đêm.

Câu 1(0,5 điểm). Xác định ngôi kể của đoạn trích?
Câu 2(0,5 điểm). Xác định lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong câu:
“  - Em… em tự bơi được. - Cậu thương binh nhăn nhó.”
Câu 3(1,0 điểm). Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: Pháo vẫn bắn dai dẳng như những tiếng ho khan đặc đờm của một con quái thú ẩn trong bóng tối. 
Câu 4(1,0 điểm). Nêu ý nghĩa của chi tiết sau: Dòng sông về đêm vẫn sáng rực như ban ngày. Ánh hỏa châu(1) thả vào dòng nước làm nó đỏ bầm như dòng nham thạch từ ngọn núi lửa nào đó phun ra từ trời. Pháo vẫn bắn dai dẳng như những tiếng ho khan đặc đờm của một con quái thú ẩn trong bóng tối. 
Câu 5(1,0 điểm). Thông điệp có ý nghĩa nhất từ đoạn trích gợi ra là gì? Vì sao?
II. VIẾT(6,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm) Viết  đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật bác sĩ Lê trong đoạn trích “Mưa đỏ” của Chu Lai.

--- Hết---















ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
(Hướng dẫn chấm có 02 trang)
A.  HƯỚNG DẪN CHUNG
	Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Đáp án - Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh việc chỉ quan tâm ý mà cho điểm một cách đơn thuần. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, tính chất của đề thi, đặc điểm của kì thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT; trên cơ sở bám sát đáp án – hướng dẫn chấm và bài làm cụ thể của học sinh, giám khảo chủ động, linh hoạt trong vận dụng tiêu chí cho điểm. 
	Trong quá trình chấm, giám khảo không áp đặt ý kiến chủ quan của người chấm vào việc cho điểm bài thi. Tôn trọng và khuyến khích những bài làm sáng tạo, giàu cảm xúc.
B. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Ngôi kể: Ngôi thứ 3
	0,5

	
	2
	- Lời người kể chuyện:  Cậu thương binh nhăn nhó.
- Lời nhân vật: - Em… em tự bơi được.
	0,25
0,25

	
	3



	- Biện pháp tu từ so sánh: Pháo vẫn bắn dai dẳng như những tiếng ho khan đặc đờm của một con quái thú 
- Hiệu quả nghệ thuật:
+ Làm cho câu văn hay hơn, sinh động, hấp dẫn, gợi hình gợi cảm, giàu ý nghĩa…
+ Nhấn mạnh, làm nổi bật sự tàn khốc, ác liệt của chiến tranh.
+ Thể hiện thái độ của tác giả lên án, phản đối, căm ghét chiến tranh. Mong muốn chúng ta trân trọng hòa bình.
	0,25


0,75




	
	4
	- Ý nghĩa chi tiết:
+ Chi tiết giúp người đọc nắm bắt được hoàn cảnh cụ thể nơi chiến trường thành cổ Quảng Trị: chiến trường khốc liệt, khắp nơi chỉ thấy sự chết chóc của chiến tranh.
+ Chi tiết góp phần làm nổi bật chủ đề của truyện: Ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. 
	1,0

	
	5
	- Hs nêu được thông điệp có ý nghĩa nhất phù hợp với nội dung của văn bản. 
(Tinh thần yêu nước, trân trọng hòa bình, Phản đối, lên án chiến tranh, biết ơn những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do...)
- Lí giải một cách hợp lí, thuyết phục.
Hướng dẫn chấm: Hs nêu 03 lí do hợp lý trở lên cho điểm tối đa. 
	0,25


0,75

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đặc điểm nhân vật bác sĩ Lê trong truyện “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức, bố cục của đoạn văn
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: phân tích đặc điểm nhân vật Bác sĩ Lê trong truyện “Mưa đỏ” của tác giả Chu Lai.
	0,25

	
	
	c. Viết được đoạn văn phân tích nhân vật đảm bảo các yêu cầu:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách để làm rõ tích đặc điểm của nhân vật người mẹ bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở đoạn: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và nhân vật bác sĩ Lê.
* Thân đoạn:
- Hoàn cảnh: Bác sĩ Lê xuất hiện giữa khung cảnh chiến tranh “pháo vẫn bắn dai dẳng”, “dòng sông đỏ bầm như nham thạch”,
- Phân tích đặc điểm nhân vật bác sĩ Lê: 
+ Gan dạ, bình tĩnh giữa bom đạn ác liệt, vẫn điềm nhiên đi lại, chỉ huy việc chuyển thương binh, không hề tỏ ra sợ hãi. Giữa khung cảnh “địa ngục trần gian”, ông vẫn giữ được tinh thần vững vàng, trách nhiệm cao, thể hiện bản lĩnh kiên cường của người lính – thầy thuốc trong chiến tranh.
+ Thô ráp, cộc cằn nhưng hết lòng vì thương binh: Giọng ông “nặng trình trịch như một người phu mộ”, “thỉnh thoảng lại còn gắt nhặng lên”, “Ê, dừng lại!”, “Nhiều lời, lên thuyền!”. Ẩn sau vẻ ngoài thô ráp, cộc cằn là một tấm lòng nhân hậu, thương người, lo lắng cho từng vết thương, từng tính mạng chiến sĩ (“Tôi bó nó cả xương ra rồi! Thế các cậu không biết ấn nó vào rồi garô lại cho đàng hoàng à?”).
+ Hài hước, gần gũi, giàu tình đồng đội. Khi nhận ra Cường là người Hà Nội, bác sĩ Lê nói đùa: “Ngửi mùi là biết. Toàn mùi trèo me trèo sấu, mốc xì... Tớ cũng Hàng Thánh phố cổ đây... đừng để xấu mặt thủ đô nhé, thằng em!”. Giữa khói lửa bom đạn, bác sĩ vẫn giữ được chất dí dỏm, tình cảm của người lính Hà Nội, tạo không khí ấm áp, động viên tinh thần đồng đội.
* Qua nhân vật bác sĩ Lê, Chu Lai khắc họa hình ảnh người thầy thuốc – người lính vừa kiên cường, trách nhiệm, vừa giản dị, nhân hậu và giàu tình đồng đội, tiêu biểu cho vẻ đẹp con người Việt Nam trong chiến tranh Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: nghệ thuật kể chuyện độc đáo, nhân vật hiên lên chủ yếu qua lời nói và hành động. Sử dụng ngôi kể thứ ba, ... Ngôn ngữ kể chuyện giản dị, nhiều câu văn ngắn, gấp, đậm chất chiến trường đã khiến nhân vật hiện lên gần gũi và chân thực. 
* Kết đoạn: Đánh giá khái quát về nhân vật, bài học liên hệ. 
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu sâu sắc vấn đề nghị luận.
	0,25



                               ------------------- Hết -------------------
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hàng cho bà đi nào!


 


Ch


?


ng đ


?


a nŕo có ti


?


n h


?


t c


?


. Có đ


?


a cư


?


i tr


?


. Có đ


?


a ngh


?


t m


?


t ra. Tôi


 


c


u


ng lúng túng, thú th


?


t:


 


-


 


Cháu không có ti


?


n 


?


!


 


Tư


?


ng bà c


?


 


s


?


 


h


?


t tay: "Th


?


 


th́ 


đi ch


?


 


khác!" như m


?


i ngư


?


i l


?


n v


?


n hay nói v


?


i chúng tôi th


?


, 


th́ bà c


?


 


l


?


i cư


?


i cư


?


i:


 


-


 


V


?


y th́ bà 


đ


ãi các cô các c


?


u m


?


i cháu vài h


?


t. Lúc nào có ti


?


n thì ra 


đây bà bán 


cho!


 


Tôi là đ


?


a nh


?


n n


?


m h


?


t b


?


ng sau cùng. Bà v


?


a đưa cho tôi, v


?


a khen:


 


-


 


Anh này l


?


n, bi


?


t như


?


ng các em nh


?


!


 


Tôi v


?


a sung sư


?


ng v


?


a nóng c


?


 


m


?


t. Bà c


?


 


yêu con tr


?


 


quá. Đ


?


a nŕo lŕ cháu c


?


a bŕ 


?


 


nhŕ, ch


?


c 


tha h


?


 


mà ăn b


?


ng, tha h


?


 


mà sư


?


ng. Tôi c


?


m ơn, 


nói l


?


i xin bà c


?


 


và t


?


 


nhiên th


?


y ḷng r


ưng rưng bu


?


n. 


Tôi không có bà. V́ bà tôi m


?


t đ


ã lâu.


 


Là ngư


?


i cùng ph


?


, nhưng m


ãi hôm 


?


y tôi m


?


i đư


?


c bi


?


t. Bi


?


t bà v


?


i cái tên chúng tôi g


?


i y như 


th


?


y bà khi 


?


y: "Bà b


?


ng ngô".


 


Bà bán r


?


t r


?


, l


?


n nào, sau khi đon


g đ


?


y cái bát b


?


ng g


?


 


dùng đ


?


 


đong b


?


ng, đ


?


 


vŕo túi hay m


u


 cho 


chúng tôi, bŕ c


u


ng nhón thęm cho vŕi h


?


t. 


?


y th


?


 


mà có ngư


?


i l


?


n, lúc mua, bà đ


ã thêm cho r


?


i, mà v


?


n 


còn c


?


 


th


?


c tay vào b


?


c đ


òi thêm vài h


?


t n


?


a. Tham quá!


 


Bà c


?


 


bán b


?


ng mà b


?


n tr


?


 


chúng tôi


 


r


?


t thích như tôi đ


ã k


?


, còn có m


?


t s


?


 


thân thi


?


t n


?


a ch


?


 


chúng 


tôi m


?


i c


?


m th


?


y. Bà hi


?


n lành và luôn luôn khuyên chúng tôi nh


?


ng đi


?


u giá như 


?


 


nhà th́ 


đ


ã b


?


 


m


?


ng. 


Ví d


?


 


như lúc b


?


n tr


?


 


nói t


?


c, căi nhau, có 


đ


?


a đánh nhau, th


ì bà l


?


i can:


 


-


 


Đ


?


ng th


?


 


các


 


cháu ơi! Bà xin. Bà cho m


?


y h


?


t mà nhai này!...


 


Có đ


?


a trčo cây, b


?


 


cŕnh, bŕ c


u


ng g


?


i xu


?


ng nh


?


c nh


?


 


vŕ dúm cho vŕi h


?


t. Nhi


?


u hôm đi h


?


c v


?


, 


không có vi


?


c gě, không bi


?


t chơi g


ì, tôi l


?


i tha th


?


n ra cái c


?


ng có bà ng


?


i mà nhìn ph


?


 


xá. Bà đ


ã quen, 


nên th


?


nh tho


?


ng bà l


?


i g


?


i cho tôi m


?


t n


?


m. Tôi đ


ã 


đ


?


 


trí khôn đ


?


 


nói:


 


-


 


Th


?


 


nŕy thě bŕ h


?


t v


?


n m


?


t!


 


Bà cư


?


i:


 


-


 


H


?


t làm sao đư


?


c. H


?


t bà l


?


i mua...


 


Ng


?


ng m


?


t thoáng, bà ti


?


p:


 


-


 


Có th


?


 


không th


?


 


mua đư


?


c cháu 


?


...


 


Bà nói v


?


i bà hay nói cho tôi, lúc đó tôi chưa hi


?


u. Nhưng r


?


i b


?


ng m


?


t ngày...


 


Bà b


?


ng ngô không ra c


?


ng ng


?


i...


 


Hôm sau, hôm sau n


?


a, v


?


n v


?


ng bà...


 


Tôi dè d


?


t h


?


i thăm m


?


i bi


?


t lŕ bŕ c


?


 


đ


ã v


?


 


trong quê 


?


 


v


?


i con cháu. Căn h


?


 


đ


ã 


đ


?


 


l


?


i cho 


gia đ


ình khác. Tôi ng


?


n ngơ c


?


 


ngư


?


i, th


?


 


th


?


n măi.


 




Đ ?   1 . Đ ? C HI ? U (4,0 ĐI ? M)     Đ ? c văn b ? n sau      NH ? NG H ? T B ? NG NGÔ                                                                                     (Phong Thu)   (Lư ? c trích: Nhà tôi  ?   gi ? a m ? t con ph ?   hàng quán đông ch ? t v ? a hè. Bên c ? ng m ? t nhà s ?   ch ? n có  m ? t bà c ?   ng ? i bán b ? ng ngô.)   Th ? y hay hay, tôi bư ? c t ? i ngó xem th ì... tr ? i ơi! "B ? ng! B ? ng ngô!". Cùng lúc có đ ? a đ ? ng  ?   đàng  sau tôi reo lên như đang xem đá bóng: "B ? ng ngô! Chúng mày ơi!" .   Th ? y v ? y, bà c ?   cư ? i:   -   Mua đi! Mua m ?   hàng cho bà đi nào!   Ch ? ng đ ? a nào có ti ? n h ? t c ? . Có đ ? a cư ? i tr ? . Có đ ? a ngh ? t m ? t ra. Tôi   c u ng lúng túng, thú th ? t:   -   Cháu không có ti ? n  ? !   Tư ? ng bà c ?   s ?   h ? t tay: "Th ?   thì  đi ch ?   khác!" như m ? i ngư ? i l ? n v ? n hay nói v ? i chúng tôi th ? ,  thì bà c ?   l ? i cư ? i cư ? i:   -   V ? y thì bà  đ ãi các cô các c ? u m ? i cháu vài h ? t. Lúc nào có ti ? n thì ra  đây bà bán  cho!   Tôi là đ ? a nh ? n n ? m h ? t b ? ng sau cùng. Bà v ? a đưa cho tôi, v ? a khen:   -   Anh này l ? n, bi ? t như ? ng các em nh ? !   Tôi v ? a sung sư ? ng v ? a nóng c ?   m ? t. Bà c ?   yêu con tr ?   quá. Đ ? a nào là cháu c ? a bà  ?   nhà, ch ? c  tha h ?   mà ăn b ? ng, tha h ?   mà sư ? ng. Tôi c ? m ơn,  nói l ? i xin bà c ?   và t ?   nhiên th ? y lòng r ưng rưng bu ? n.  Tôi không có bà. Vì bà tôi m ? t đ ã lâu.   Là ngư ? i cùng ph ? , nhưng m ãi hôm  ? y tôi m ? i đư ? c bi ? t. Bi ? t bà v ? i cái tên chúng tôi g ? i y như  th ? y bà khi  ? y: "Bà b ? ng ngô".   Bà bán r ? t r ? , l ? n nào, sau khi đon g đ ? y cái bát b ? ng g ?   dùng đ ?   đong b ? ng, đ ?   vào túi hay m u  cho  chúng tôi, bà c u ng nhón thêm cho vài h ? t.  ? y th ?   mà có ngư ? i l ? n, lúc mua, bà đ ã thêm cho r ? i, mà v ? n  còn c ?   th ? c tay vào b ? c đ òi thêm vài h ? t n ? a. Tham quá!   Bà c ?   bán b ? ng mà b ? n tr ?   chúng tôi   r ? t thích như tôi đ ã k ? , còn có m ? t s ?   thân thi ? t n ? a ch ?   chúng  tôi m ? i c ? m th ? y. Bà hi ? n lành và luôn luôn khuyên chúng tôi nh ? ng đi ? u giá như  ?   nhà thì  đ ã b ?   m ? ng.  Ví d ?   như lúc b ? n tr ?   nói t ? c, cãi nhau, có  đ ? a đánh nhau, th ì bà l ? i can:   -   Đ ? ng th ?   các   cháu ơi! Bà xin. Bà cho m ? y h ? t mà nhai này!...   Có đ ? a trèo cây, b ?   cành, bà c u ng g ? i xu ? ng nh ? c nh ?   và dúm cho vài h ? t. Nhi ? u hôm đi h ? c v ? ,  không có vi ? c gì, không bi ? t chơi g ì, tôi l ? i tha th ? n ra cái c ? ng có bà ng ? i mà nhìn ph ?   xá. Bà đ ã quen,  nên th ? nh tho ? ng bà l ? i g ? i cho tôi m ? t n ? m. Tôi đ ã  đ ?   trí khôn đ ?   nói:   -   Th ?   này thì bà h ? t v ? n m ? t!   Bà cư ? i:   -   H ? t làm sao đư ? c. H ? t bà l ? i mua...   Ng ? ng m ? t thoáng, bà ti ? p:   -   Có th ?   không th ?   mua đư ? c cháu  ? ...   Bà nói v ? i bà hay nói cho tôi, lúc đó tôi chưa hi ? u. Nhưng r ? i b ? ng m ? t ngày...   Bà b ? ng ngô không ra c ? ng ng ? i...   Hôm sau, hôm sau n ? a, v ? n v ? ng bà...   Tôi dè d ? t h ? i thăm m ? i bi ? t là bà c ?   đ ã v ?   trong quê  ?   v ? i con cháu. Căn h ?   đ ã  đ ?   l ? i cho  gia đ ình khác. Tôi ng ? n ngơ c ?   ngư ? i, th ?   th ? n mãi.  

